
Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp đề 

nghị xét 

thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 Nguyễn Văn Học 26/06/1979

Đài Phát 

thanh thị xã 

Kinh Môn

Phát 

thanh 

viên hạng 

IV

V.11.10.30

Phát 

thanh viên 

hạng III

V.11.10.29 Đạt

2 Đoàn Thị Xuân 20/06/1986

Đài Phát 

thanh thị xã 

Kinh Môn

Phát 

thanh 

viên hạng 

IV

V.11.10.30

Phát 

thanh viên 

hạng III

V.11.10.29 Đạt

3 Đào Thị Hương 24/03/1986

Đài Phát 

thanh thị xã 

Kinh Môn

Phát 

thanh 

viên hạng 

IV

V.11.10.30

Phát 

thanh viên 

hạng III

V.11.10.29 Đạt

4 Phan Thị Ngoan 18/06/1986

Trường THCS

 Hiến Thành, 

thị xã Kinh 

Môn

Văn thư 

viên 

trung cấp

02.008
Văn thư 

viên
02.007 Đạt

5 Bùi Thị Hồng Vân 13/09/1986

Trường THCS 

Long Xuyên, 

thị xã Kinh 

Môn

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

6 Phan Thị Thanh Tâm 20/02/1985

Trường THCS 

Duy Tân, thị 

xã Kinh Môn

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

7 Nguyễn Thị Hảo 30/08/1985

Trường Tiểu 

học An Sinh, 

thị xã Kinh 

Môn

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

8 Vũ Thị Nga 10/05/1982

Trường THCS 

An Sinh, thị 

xã Kinh Môn

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

9 Phạm Thị Huệ 12/02/1985

Trường THCS 

An Phụ, thị xã 

Kinh Môn

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

ĐƠN VỊ: UBND THỊ XÃ KINH MÔN

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm định 

hồ sơ 

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2024



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp đề 

nghị xét 

thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm định 

hồ sơ 

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

10 Hoàng Thị Hương 09/10/1983

Trường THCS 

An Lưu, thị xã 

Kinh Môn

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

11 Nguyễn Thị Hồng Ngân 04/07/1986

Trường Tiểu 

học Hiệp Sơn, 

thị xã Kinh 

Môn

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

12 Nguyễn Thị Hường 25/05/1985

Trường Tiểu 

học Hiến 

Thành, thị xã 

Kinh Môn

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

13 Mạc Thị Chiều 17/08/1988

Trường Tiểu 

học Thượng 

Quận, thị xã 

Kinh Môn

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

14 Nguyễn Thị Nhung 08/03/1983

Trường THCS 

Long Xuyên, 

thị xã Kinh 

Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

15 Nguyễn Thị Nụ 13/10/1985

TrườngTHCS 

Hiệp Sơn, thị 

xã Kinh Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên 
V.01.02.02 Đạt

16 Đặng Thị Mai 06/06/1987

Trường THCS 

Phạm Thái, thị 

xã Kinh Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

17 Mạc Thị Oanh 02/07/1986

TrườngTHCS 

Phạm Sư 

Mạnh, thị xã 

Kinh Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên 
V.01.02.02 Đạt

18 Đào Thị Hoan 28/12/1984

Trường THCS 

Thất Hùng, thị 

xã Kinh Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

19 Nguyễn Thị Lan 02/01/1984

Trường Tiểu 

học An Phụ, 

thị xã Kinh 

Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp đề 

nghị xét 

thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm định 

hồ sơ 

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

20 Nguyễn Thị Lan 09/04/1987

Trường Tiểu 

học Lạc Long, 

thị xã Kinh 

Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

21 Mạc Thị Oanh 15/02/1981

Trường THCS 

An Phụ, thị xã 

Kinh Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

22 Mạc Thị Hà 23/01/1988

Trường THCS 

An Lưu, thị xã 

Kinh Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

23 Nguyễn Thị Loan 06/10/1983

Trường THCS 

Minh Hòa, thị 

xã Kinh Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

24 Mạc Thị Hảo 19/12/1983

Trường THCS 

Thái Thịnh, 

thị xã Kinh 

Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

25 Bùi Thị Thu Thảo 15/01/1983

Trường Tiểu 

học Thăng 

Long, thị xã 

Kinh Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

26 Phạm Thị Thuỳ Ninh 21/06/1983

Trường THCS 

Lạc Long, thị 

xã Kinh Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên 
V.01.02.02 Đạt

27 Bùi Thị Liên 02/09/1985

Trường THCS 

Lê Ninh, thị 

xã Kinh Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

28 Trần Thị Huyên 18/01/1979

Trường Tiểu 

học

 Tử Lạc, thị xã 

Kinh Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

29 Mai Hoài Thanh 20/08/1981

Trường THCS 

Phú Thứ, thị 

xã Kinh Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp đề 

nghị xét 

thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm định 

hồ sơ 

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

30 Vương Thị Vân 20/06/1979

Trường THCS 

Hiệp Hòa, thị 

xã Kinh Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

31 Mạc Thị Liệu 07/02/1981

Trường Tiểu 

học Thượng 

Quận, thị xã 

Kinh Môn

Lưu trữ 

viên 

trung cấp

V.01.02.03
Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

32 Nguyễn Doãn Đài 16/03/1970
Ban quản lý di 

tích Kinh Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

33
Nguyễn Thị Lan 

Phương
10/08/1984

Trung tâm 

GDNN - 

GDTX , thị xã 

Kinh Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

34 Nguyễn Thị Tình 30/11/1980

Trường Mầm 

non Phạm 

Thái , thị xã 

Kinh Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

35 Trần Thị Lan 06/10/1978

Trường Tiểu 

học Thất 

Hùng , thị xã 

Kinh Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

36 Cao Thị Vân 01/12/1981

Trường Mầm 

non Thất 

Hùng , thị xã 

Kinh Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

37 Phạm Văn Dụ 20/09/1972

Trường THCS 

Phạm Thái , 

thị xã Kinh 

Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

38 Lê Thị Sớm 25/11/1981

Trường THCS 

Lê Ninh, thị 

xã Kinh Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

39 Phạm Thị Kim Liên 15/01/1984

Trường Mầm 

non Lạc Long, 

thị xã Kinh 

Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp đề 

nghị xét 

thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm định 

hồ sơ 

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

40 Trần Thị Chung 02/10/1986

Trường MN 

Lê Ninh, thị 

xã Kinh Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

41 Ngô Thị Yến 22/01/1985

Trường Mầm 

non Bạch 

Đằng , thị xã 

Kinh Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

42 Nguyễn Thị Thúy 08/08/1980

Trường Tiểu 

học Thượng 

Quận , thị xã 

Kinh Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

43 Nguyễn Viết Thanh 08/08/1991

Trường Mầm 

non An Lưu , 

thị xã Kinh 

Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

44 Châu Thị Thu Phượng 27/05/1984

Trường Mầm 

non Minh Tân 

, thị xã Kinh 

Môn

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

45 Nguyễn Thị Hoa 18/11/1986

Trường Tiểu 

học An Lưu, 

thị xã Kinh 

Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

46 Đậu Thị Thùy Dương 12/10/1985

Trường THCS 

Duy Tân, thị 

xã Kinh Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

47 Nguyễn Thị Hoa 04/12/1988

Trường THCS 

Tân Dân, thị 

xã Kinh Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

48 Mạc Thị Na 02/01/1990

Trường Mầm 

non Hiệp An , 

thị xã Kinh 

Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

49 Nguyễn Lam Linh 29/06/1994

Trường Tiểu 

học Hiệp An , 

thị xã Kinh 

Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp đề 

nghị xét 

thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang 

làm việc

Kết quả thẩm định 

hồ sơ 

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng

50 Trần Thị Hồng Nhung 17/01/1988

Trường Tiểu 

học Duy Tân , 

thị xã Kinh 

Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

51 Nguyễn Thị Phương 20/08/1984

Trường THCS 

An Sinh, thị 

xã Kinh Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

52 Nguyễn Thị Liên 22/09/1993

Trường Tiểu 

học Hoành 

Sơn , thị xã 

Kinh Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

53 Vũ Thị Hà 25/03/1988

Trường Mầm 

non Thái 

Thịnh , thị xã 

Kinh Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

54 Nguyễn Thị Minh Ngọc 05/10/1995

Trường THCS 

An Lưu, thị xã 

Kinh Môn

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Không đạt

 

Tổng số: 54 hồ sơ, trong đó: Đạt: 53 hồ sơ; Không đạt: 01 hồ sơ


